
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:        /TM-BVĐK 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Bắc Kạn, ngày 25 tháng 3 năm 2024           

 
THƯ MỜI 

Báo giá thiết bị mực in máy văn phòng phục vụ công tác chuyên môn 

 

Kính gửi: 

 

Các cơ sở cung cấp mực in máy văn phòng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua sắm mực in máy văn 

phòng phục vụ công tác chuyên môn, với các nội dung cụ thể như sau:  

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm 

thực hiện cung cấp gói thầu nêu trên, gửi báo giá về phòng Kế hoạch tổng hợp 

trước 14h00 ngày 05 tháng 4 năm 2024, theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi (đề nghị báo giá); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng KHTH (Công khai trên trang TTĐT); 

- Lưu: VT; KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Sơn 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



BIỂU CHI TIẾT 

(Kèm theo Thư mời số:      /TM-BVĐK, ngày 25/3/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) 

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 

1 
Mực in HP 1300 

UNIVERSAL 

1300 

UNIVERSAL 

Màu mực: Black 

Trọng lượng: 140g 

Dùng cho máy in Canon 2900, RicohSp230, HP2035, 

HP1320, HP1006, HP1005… 

Trung Quốc Lọ 180 

2 

Hộp mực in 

 H- Q2612A 

 

H-Q2612A 

 

Loại mực in: Laser đen trắng 

Dung lượng: In khoảng 3.500 trang (với độ che phủ 5%) 

Dùng cho máy in Canon 2900 

Trung Quốc Hộp 35 

3 
Hộp mực  in Ricoh 

SP 230 
Ricoh SP 230 

Loại mực in: Laser đen trắng 

Dung lượng: In khoảng 3.500 trang (với độ che phủ 5%) 

Dùng cho máy in Ricoh SP 230DNW 

Trung Quốc Hộp 35 

4 
Hộp mực in HP H-

Q5949 
H-Q5949 

Loại mực in: Laser đen trắng 

Dung lượng: 2.000 trang độ phủ 5% 

Dùng cho máy in HP 2035/1320… 

Trung Quốc Hộp 02 

5 
Hộp mực in HP 

CB435A 
CB435A 

Loại mực in: Laser đen trắng 

Dung lượng: 2.000 trang độ phủ 5% 

Dùng cho máy in HP 2035/1320/HP1006/HP1005… 

Trung Quốc Hộp 05 

6 

Mực đổ photocopy 

For sharp MFP- 

AR200 

For sharp 

MFP - AR 200 

Loại mực: Photocopy đen trắng sharp 6026 

Trọng lượng: 510g 

Dùng cho máy photocopy Sharp 6026 

Trung Quốc Lọ 02 

7 

Mực  in màu Epson 

003 

 

Epson 003 

Loại mực in: Epson phun màu dạng nước 

Màu sắc: Vàng (Y), Đỏ (M), Đen (BK), Xanh(C). 

Dung lượng: 70ml 

Dùng cho máy in màu Epson L1110 

Trung Quốc Lọ 04 

8 
Giấy in hình Canon 

KP108IN 

Canon 

KP108IN 

Dung lượng: 

108 hình với khổ 10 x 15cm 

Loại mực: Mực kèm theo giấy in hình có sẵn. 

(1 hộp =10 cuộn) 

Dùng cho máy in ảnh giấy nhiệt Canon CP910 

Trung Quốc Cuộn 20 



9 
Mực photocopy 

Ricoh Ricoh G7 
Ricoh G7 

Loại mực in: Photocopy đen trắng 

Trọng lượng: 1kg 

Số trang in: 32.000 – 35.000 trang độ phủ 5% 

Dùng cho máy photocopy Ricoh 2075 

Trung Quốc Túi 01 

10 
Giấy in kết quả siêu 

Sony UPP-84S 
UPP-84S 

Số lượng bản in: 108 bản 

Kích thước: 84mm x 13.5 m 

Dùng cho máy in Sony UP-D711MD 

Trung Quốc Cuộn 10 

11 
Mực in Ricoh 2001 

- 2501 

Ricoh 2001 - 

2501 

Loại mực in: Ricoh photocopy đen trắng 

Số bản in: In khoảng 9.000 trang (với độ che phủ 5%) 

Dùng cho máy photocopy Ricoh 2501 

Trung Quốc Lọ 01 

12 
Mực In Epson 

T673- Refill Ink 

T673 - Refill 

Ink 

Gồm 1 bộ 6 màu: Mực Epson màu đen (T6731 -BK), màu 

xanh (T6732-C), màu đỏ (T6733-M), màu vàng (T6734 -

Y), đỏ nhạt (T6736 -LM), xanh nhạt (T6735-LC) 

Hệ mực nước/Mực Dye 

Loại UV Dye không phai, màu sắc trung thực, bền bỉ. 

Dung tích 70ml. 

Dùng cho máy in màu Epson T60 

Trung Quốc Lọ 06 
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